
1/14

HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

Thời gian:  13h30 - 18/05/2026                Phòng: 108 Tòa Nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29208151795 Nguyễn Thuỳ An HIS 161 B K29DLL

2 29218160726 Trần Viết Hoàng Ân HIS 161 B K29DLL

3 28207702623 Nguyễn Duyên Anh HIS 161 B K28DLL

4 29208131848 Hoàng Thị Vân Anh HIS 161 B K29DLL

5 29208124692 Nguyễn Thị Ngọc Ánh HIS 161 B K29DLL

6 29218154647 Nguyễn Thị Linh Chi HIS 161 B K29DHD

7 30206254444 Võ Khánh Đan HIS 161 B K30DHD

8 29210338070 Vũ Minh Hải Đăng HIS 161 B K29DLL

9 29218155997 Phan Văn Tiến Đạt HIS 161 B K29DLL

10 29208123234 Phạm Thị Thúy Diễm HIS 161 B K29DLL

11 29204659686 Đoàn Ngân Thy Diệp HIS 161 B K29DLL

12 29208160810 Nguyễn Thị Mỹ Duyên HIS 161 B K29DLL

13 27217227369 Nguyễn Hữu Nam Giang HIS 161 B K28DLL

14 29208154724 Trần Thị Linh Giang HIS 161 B K29DLL

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

LỚP HỌC

PHẦN
LỚP SH

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: HIS 161 (B-D-F)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Tổng Quan Lịch Sử Việt Nam  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

MÃ MÔN: HIS 161
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2/14

HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: HIS 161 (B-D-F)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Tổng Quan Lịch Sử Việt Nam  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

MÃ MÔN: HIS 161

Thời gian:  13h30 - 18/05/2026                Phòng: 112/1 Tòa Nhà F  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29208165429 Hoàng Thị Thu Giang HIS 161 B K29DHD

2 30208157982 Trần Thu Giang HIS 161 B K30DLL

3 29206752957 Nguyễn Ánh Giao HIS 161 B K29DHD

4 30208122542 Lý Thị Bích Hạnh HIS 161 B K30DLL

5 28204754501 Nguyễn Thị Hiền HIS 161 B K29DHD

6 29208122223 Cao Thị Kim Hiển HIS 161 B K29DLL

7 29208129955 Dương Thị Ngọc Hiếu HIS 161 B K29DLL

8 29208157333 Võ Thị Minh Hòa HIS 161 B K29DHD

9 30218042298 Nguyễn Đức Hoàng HIS 161 B K30DLL Nợ HP

10 29218157445 Phạm Phú Đức Huy HIS 161 B K29DLL

11 30216746324 Lê Huỳnh Tấn Huy HIS 161 B K30DLL

12 30218124907 Phan Mạnh Huy HIS 161 B K30DLL

13 30218457900 Lê Trần Gia Huy HIS 161 B K30DLL

14 29206240845 Bùi Thị Huyền HIS 161 B K29DHD

15 30208122148 Ngô Phương Huyền HIS 161 B K30DLL

16 29207280393 Trần Nguyễn JaNin HIS 161 B K29DLL

17 29208162326 Lê Ngô Nguyên Kha HIS 161 B K29DLL

18 30218145718 Phạm Đình Kiên HIS 161 B K30DHD

19 29206755511 Nguyễn Thị Phương Lan HIS 161 B K29DHD

20 30208158031 Lê Thanh Lan HIS 161 B K30DLL

21 29208127564 Nguyễn Thị Hồng Loan HIS 161 B K29DLL

22 29214556754 Lê Hoàng Long HIS 161 B K29DLL

23 29212364666 Nguyễn Tấc Luật HIS 161 B K29DLL

24 29206734975 Mai Thị Tuyết Ly HIS 161 B K29DHD

25 29208150767 Phạm Thị Ly Ly HIS 161 B K29DLL

26 29208164924 Nguyễn Thị Tuyết Mai HIS 161 B K29DLL

27 30208158052 Huỳnh Thị Mẫn HIS 161 B K30DLL

28 29216744265 Cao Đức Mạnh HIS 161 B K29DHD
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: HIS 161 (B-D-F)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Tổng Quan Lịch Sử Việt Nam  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

MÃ MÔN: HIS 161

Thời gian:  13h30 - 18/05/2026                Phòng: 112/2 Tòa Nhà F  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29208156599 Nguyễn Thị Thảo My HIS 161 B K29DLL

2 29208455322 Phan Lê Huyền My HIS 161 B K29DLL

3 29208157528 Lê Nguyễn Bảo Na HIS 161 B K29DLL

4 29218122001 Trần Hoài Nam HIS 161 B K29DLL

5 29208143992 Nguyễn Hoàng Ngân HIS 161 B K29DLL

6 29208157516 Mai Đoàn Thùy Ngân HIS 161 B K29DLL

7 29208163050 Lê Nguyễn Tuyết Ngân HIS 161 B K29DLL

8 29208445283 Trần Thị Ngọc Ngân HIS 161 B K29DLL

9 30207531521 Nguyễn Hồng Kim Ngân HIS 161 B K30QTM

10 29208152509 Văn Thị Bảo Ngọc HIS 161 B K29DLL

11 29208155318 Nguyễn Thị Bích Ngọc HIS 161 B K29DLL

12 29208155849 Hồ Thị Thảo Ngọc HIS 161 B K29DLL

13 29206926162 Lê Hoàng Nguyên HIS 161 B K29DLL

14 29208121712 Nguyễn Thị Thảo Nguyên HIS 161 B K29DLL

15 29208163126 Trần Ngọc Thảo Nguyên HIS 161 B K29DLL

16 29219045847 Bùi Hoàng Khôi Nguyên HIS 161 B K29DLL

17 30208146426 Nguyễn Thị Hồng Nguyên HIS 161 B K30DHD Nợ HP

18 29218156343 Phan Thành Nhân HIS 161 B K29DLL

19 29208163342 Trần Ngọc Nhạn HIS 161 B K29DLL

20 29206550249 Nguyễn Ngọc Nhi HIS 161 B K29DHD

21 29208163343 Bùi Phan Yến Nhi HIS 161 B K29DLL

22 29208163345 Hà Yến Nhi HIS 161 B K29DLL

23 29206664139 Nguyễn Thị Quỳnh Như HIS 161 B K29DLL

24 29208120868 Hồ Kiều Yến Như HIS 161 B K29DLL

25 30209527281 Thái Ngọc Quỳnh Như HIS 161 B K30DLL

26 29208127664 Nguyễn Thị Kiều Oanh HIS 161 B K29DHD

27 29218140636 Lê Hữu Hoàng Phi HIS 161 B K29DLL

28 29218153449 Nguyễn Lương Hoàng Phúc HIS 161 B K29DHD
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4/14

HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: HIS 161 (B-D-F)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Tổng Quan Lịch Sử Việt Nam  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

MÃ MÔN: HIS 161

Thời gian:  13h30 - 18/05/2026                Phòng: 201 Tòa Nhà F  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29208146857 Phạm Thị Kim Phước HIS 161 B K29DLL

2 30207134636 Nguyễn Hồ Thanh Phương HIS 161 B K30DLL

3 30208162626 Lê Nguyễn Mai Phương HIS 161 B K30DLL

4 29208431445 Nguyễn Thanh Phượng HIS 161 B K29DLL

5 29216255527 Nguyễn Văn Minh Quân HIS 161 B K29DHD

6 29208137267 Thái Thị Lệ Quyên HIS 161 B K29DLL

7 29208138959 Nguyễn Thị Lệ Quyên HIS 161 B K29DLL

8 29208157458 Trương Thục Quyên HIS 161 B K29DLL

9 29204627300 Võ Hoàng Quỳnh HIS 161 B K29DHD

10 29208153752 Trần Thị Như Quỳnh HIS 161 B K29DLL

11 29208155330 Trương Diễm Quỳnh HIS 161 B K29DLL

12 29208156622 Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh HIS 161 B K29DLL

13 29208223008 Nguyễn Như Quỳnh HIS 161 B K29DHD

14 29216255529 Nguyễn Chí Sang HIS 161 B K29DHD
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: HIS 161 (B-D-F)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Tổng Quan Lịch Sử Việt Nam  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

MÃ MÔN: HIS 161

Thời gian:  13h30 - 18/05/2026                Phòng: 205 Tòa Nhà F  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29218153625 Đặng Văn Khánh Tài HIS 161 B K29DHD

2 30218163733 Huỳnh Tấn Thành HIS 161 B K30DLL

3 29206260890 Phạm Dương Thanh Thảo HIS 161 B K29DHD

4 29208145242 Nguyễn Thị Thanh Thảo HIS 161 B K29DLL

5 29208157524 Trần Thủy Thu Thảo HIS 161 B K29DLL

6 29208163241 Lưu Thanh Thảo HIS 161 B K29DLL

7 29208163256 Trần Thị Thanh Thảo HIS 161 B K29DLL

8 29214361218 Nguyễn Văn Thiện HIS 161 B K29DLL

9 29208156489 Đoàn Thị Thơ HIS 161 B K29DLL

10 30208163994 Trần Thị Anh Thơ HIS 161 B K30DLL

11 29208154546 Hồ Hoàng Minh Thư HIS 161 B K29DLL

12 30208147059 Trần Nguyễn Anh Thư HIS 161 B K30DLL

13 30206222748 Nguyễn Minh Thương HIS 161 B K30DHD

14 30208149327 Đặng Thị Thu Thuý HIS 161 B K30DLL

15 29208157526 Đinh Vũ Cẩm Tiên HIS 161 B K29DLL

16 30218163973 Ngô Văn Toàn HIS 161 B K30DHD

17 30216230720 Nguyễn Ngọc Thùy Trâm HIS 161 B K30DHD

18 28208037614 Lê Thị Bảo Trân HIS 161 B K29DHD

19 28208102922 Đỗ Lê Huyền Trang HIS 161 B K28DLL

20 29208126064 Mai Xuân Trang HIS 161 B K30DHD

21 30208150077 Trần Thị Quỳnh Trang HIS 161 B K30DLL

22 30218241157 Võ Đức Trí HIS 161 B K30DLL

23 29208127149 Trần Thị Thục Trinh HIS 161 B K29DLL

24 30208162685 Trần Thị Tuyết Trinh HIS 161 B K30DLL

25 29218148697 Lê Bá Trọng HIS 161 B K29DLL

26 29208138446 Võ Lê Thanh Trúc HIS 161 B K29DLL

27 29208155396 Lê Thị Cẩm Tú HIS 161 B K29DLL
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6/14

HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: HIS 161 (B-D-F)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Tổng Quan Lịch Sử Việt Nam  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

MÃ MÔN: HIS 161

Thời gian:  13h30 - 18/05/2026                Phòng: 210 Tòa Nhà F  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29208165140 Nguyễn Thanh Tuyền HIS 161 B K29DHD

2 30208162699 Trần Thị Ánh Tuyết HIS 161 B K30DLL

3 29208122920 Nguyễn Thị Bảo Uyên HIS 161 B K29DLL

4 29208156529 Nguyễn Tố Uyên HIS 161 B K29DLL

5 30208162711 Phạm Thị Kim Vũ HIS 161 B K31DLL

6 29208149769 Mai Lê Tường Vy HIS 161 B K29DLL

7 30205239301 Trương Lê Vy HIS 161 B K30DLL

8 30208162715 Nguyễn Thị Thảo Vy HIS 161 B K30DLL

9 29206734631 Nguyễn Thị Như Ý HIS 161 B K29DLL

10 29208450149 Trần Thị Thiện An HIS 161 D K29DLL

11 29218124362 Nguyễn Thành An HIS 161 D K29DLL

12 29218141364 Ngô Quang An HIS 161 D K29DLL

13 30208164858 Huỳnh Ngọc Bảo Ân HIS 161 D K30DLL

14 29206357819 Trương Ngọc Trâm Anh HIS 161 D K29DHD
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7/14

HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: HIS 161 (B-D-F)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Tổng Quan Lịch Sử Việt Nam  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

MÃ MÔN: HIS 161

Thời gian:  13h30 - 18/05/2026                Phòng: 211 Tòa Nhà F  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29208160229 Dương Ngọc Hoàng Anh HIS 161 D K29DLL

2 29218046366 Nguyễn Đắc Hoàng MinhAnh HIS 161 D K29DLL

3 30206522616 Nguyễn Lê Quỳnh Anh HIS 161 D K30NTT Nợ HP

4 30209330603 Nguyễn Thị Kim Anh HIS 161 D K30DLL

5 29214562875 Trần Quốc Bảo HIS 161 D K29DLL

6 30218157968 Nguyễn Hồ Ngọc Bảo HIS 161 D K30DLL

7 29208164452 Trần Thị Ngọc Châu HIS 161 D K29DLL

8 30218125620 Nguyễn Thị Ngọc Châu HIS 161 D K30DHD

9 30208162491 Lê Thị Linh Chi HIS 161 D K30DLL

10 29218160767 Nguyễn Tiến Chiến HIS 161 D K29DLL

11 30208063669 Nguyễn Linh Đan HIS 161 D K30DLL

12 29218124096 Nguyễn Thành Đạt HIS 161 D K29DLL

13 30218141703 Phạm Lâm Quốc Đạt HIS 161 D K30DLL

14 29208155288 Trần Thị Ngọc Diễm HIS 161 D K29DLL

15 29208160768 Bùi Thị Diễm HIS 161 D K29DLL Nợ HP

16 30206631112 Trần Thị Ngọc Diệu HIS 161 D K30DHD

17 29216656727 Huỳnh Đức Đông HIS 161 D K29DLL

18 29208157365 Lê Thị Thùy Dung HIS 161 D K29DLL

19 30218146280 Lê Tấn Dũng HIS 161 D K30DLL

20 29216353563 Nguyễn Quang Duy HIS 161 D K29DLL

21 29218051888 Trần Minh Duy HIS 161 D K29DLL

22 29208145970 Hồ Đặng Mỹ Duyên HIS 161 D K29DLL

23 30208133655 Huỳnh Hồ Kỳ Duyên HIS 161 D K30DHD

24 30208138112 Dương Thị Kiều Duyên HIS 161 D K30DLL

25 29208164734 Ngô Quỳnh Hương Giang HIS 161 D K29DLL

26 29208124749 Hà Thị Thu Hằng HIS 161 D K29DLL

27 30208164586 Đinh Thúy Hằng HIS 161 D K30DLL
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8/14

HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: HIS 161 (B-D-F)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Tổng Quan Lịch Sử Việt Nam  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

MÃ MÔN: HIS 161

Thời gian:  13h30 - 18/05/2026                Phòng: 404 Tòa Nhà F  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29208137514 Trần Hiền Hậu HIS 161 D K29DLL

2 28206704108 Đặng Thị Hiền HIS 161 D K28DHD

3 29208129492 Phạm Thị Thanh Hiền HIS 161 D K29DLL

4 30208145137 Nguyễn Thị Thanh Hiền HIS 161 D K30DLL

5 29208120544 Ngô Thị Tuyết Hoa HIS 161 D K29DLL

6 30208153507 Bùi Thị Thanh Hoàng HIS 161 D K30DLL

7 29218150943 Lê Văn Hưng HIS 161 D K29DLL

8 29208157992 Nguyễn Hoàng Xuân Hương HIS 161 D K29DLL

9 30208162548 Nguyễn Thị Thùy Hương HIS 161 D K30DLL

10 30206624812 Võ Thị Hường HIS 161 D K30DLL

11 29218151354 Trần Trọng Huy HIS 161 D K29DLL

12 30218147734 Nguyễn Văn Huy HIS 161 D K30DLL Nợ HP

13 29205142292 Châu Mai Ngọc Huyền HIS 161 D K29DLL

14 30208153598 Nguyễn Thị Thu Huyền HIS 161 D K30DLL
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: HIS 161 (B-D-F)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Tổng Quan Lịch Sử Việt Nam  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

MÃ MÔN: HIS 161

Thời gian:  13h30 - 18/05/2026                Phòng: 405 Tòa Nhà F  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30211124444 Trương Công Quốc Khánh HIS 161 D K30DLL

2 29216252797 Nguyễn Bá Khoa HIS 161 D K29DHD

3 29206531950 Nguyễn Huỳnh Ngọc Khuê HIS 161 D K29DLL

4 30208149715 Đỗ Thị Kiều HIS 161 D K30DHD

5 29208165138 Phạm Thị Nguyên Lê HIS 161 D K29DLL

6 29208138067 Nguyễn Thị Mai Linh HIS 161 D K29DLL

7 29208144980 Phan Thị Ái Linh HIS 161 D K29DLL

8 30208158036 Phan Nguyễn Trúc Linh HIS 161 D K30DLL

9 29218155285 Trần Tấn Lộc HIS 161 D K29DLL

10 29218144258 Trần Nguyễn Công Minh HIS 161 D K29DLL

11 29208127642 Lê Trà My HIS 161 D K29DLL

12 30208147167 Nguyễn Thị Hoàng My HIS 161 D K30DLL

13 29206227572 Lê Na HIS 161 D K29DHD

14 29208163180 Lê Hoàng Ngọc Na HIS 161 D K29DLL

15 28218151712 Nguyễn Văn Nam HIS 161 D K28DLL Nợ HP

16 30218153645 Nguyễn Văn Nam HIS 161 D K30DLL

17 29204643719 Phạm Thị Thanh Nga HIS 161 D K29DLL

18 29208046704 Lê Kim Ngân HIS 161 D K29DLL

19 30218162599 Nguyễn Hữu Nghĩa HIS 161 D K30DLL

20 30206546486 Nguyễn Lê Như Ngọc HIS 161 D K30DLL

21 30208133922 Nguyễn Lê Bảo Ngọc HIS 161 D K30DLL

22 30208457917 Hồ Nguyên Giáng Ngọc HIS 161 D K30DLL

23 29206737363 Trần Vân Nguyên HIS 161 D K29DHD

24 30208158071 Lê Huỳnh Bảo Nguyên HIS 161 D K30DLL

25 29206725365 Trần Thị Minh Nguyệt HIS 161 D K29DHD

26 29208234021 Phan Thị Thanh Nhi HIS 161 D K29DLL

27 30204848391 Huỳnh Thị Uyên Nhi HIS 161 D K30DLL

28
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: HIS 161 (B-D-F)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Tổng Quan Lịch Sử Việt Nam  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

MÃ MÔN: HIS 161

Thời gian:  13h30 - 18/05/2026                Phòng: 501 Tòa Nhà F  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206541572 Nguyễn Ngọc Yến Nhi HIS 161 D K30NTT

2 30208145563 Huỳnh Thị Yến Nhi HIS 161 D K30DHD

3 29218154828 Huỳnh Tấn Phát HIS 161 D K29DLL

4 29218137583 Nguyễn Thanh Phong HIS 161 D K29DLL

5 29218140224 Phan Lê Thanh Phú HIS 161 D K29DLL Nợ HP

6 30208148448 Nguyễn Thị Hồng Phúc HIS 161 D K30DLL

7 29206750144 Trần Nguyễn Hoàng Phước HIS 161 D K29DHD

8 30201139192 Lê Vũ Long Phương HIS 161 D K30DLL

9 30204927137 Đào Thị Thu Phương HIS 161 D K30DLL

10 30208153506 Vũ Thị Phượng HIS 161 D K30DLL

11 29218140179 Đỗ Quốc Quy HIS 161 D K29DLL

12 29208138370 Lê Thị Như Quỳnh HIS 161 D K29DLL

13 30208130090 Nguyễn Thuý Quỳnh HIS 161 D K30DLL

14 30206134973 Nguyễn Lê Hoài Sương HIS 161 D K30DLL

15 30206733904 Đặng Trần Phương Tây HIS 161 D K30DLL

16 29208153343 Nguyễn Thị Thu Thanh HIS 161 D K29DLL

17 29218152974 Nguyễn Tuấn Thành HIS 161 D K29DLL

18 29208163253 Nguyễn Thị Thanh Thảo HIS 161 D K29DLL

19 30208158125 Võ Thị Thanh Thảo HIS 161 D K30DLL

20 29218141561 Trần Quốc Thiên HIS 161 D K29DLL

21 29218155850 Nguyễn Quốc Thịnh HIS 161 D K29DLL

22 30208154079 Nguyễn Vương Anh Thơ HIS 161 D K30DLL

23 30208164902 Nguyễn Thị Xuân Thu HIS 161 D K30DLL

24 30208053577 Nguyễn Trần Vân Thư HIS 161 D K30DLK

25 30208158131 Huỳnh Lưu Anh Thư HIS 161 D K30DLL

26 30208158134 Nguyễn Thị Anh Thư HIS 161 D K30DLL

27 29206535951 Võ Triệu Hoài Thương HIS 161 D K29DHD
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: HIS 161 (B-D-F)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Tổng Quan Lịch Sử Việt Nam  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

MÃ MÔN: HIS 161

Thời gian:  13h30 - 18/05/2026                Phòng: 505 Tòa Nhà F  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206535763 Nguyễn Thị Tiên HIS 161 D K30DLL

2 29218137560 Nguyễn Thanh Tòng HIS 161 D K29DLL

3 30208153941 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm HIS 161 D K30DLL

4 30208164539 Huỳnh Hồ Thảo Trang HIS 161 D K30DLL

5 29208129548 Bùi Đoàn Tú Trinh HIS 161 D K29DLL

6 30208162683 Mai Tú Trinh HIS 161 D K30DLL

7 28211106785 Rơ Lan Lê Trọng HIS 161 D K29ADH

8 29208141753 Hoàng Thị Thanh Trúc HIS 161 D K29DLL

9 30218148507 Nguyễn Huy Tường HIS 161 D K30DLL

10 29208155326 Nguyễn Ngọc Ánh Tuyết HIS 161 D K29DHD

11 29209245937 Nguyễn Thị Vân HIS 161 D K29DLL

12 30208133788 Nguyễn Tường Vi HIS 161 D K30DLL

13 30216643381 Phạm Hữu Việt HIS 161 D K30DLL

14 30218146991 Thân Nguyên Vũ HIS 161 D K30DHD

15 29207264360 Bùi Vương Nhật Vy HIS 161 D K29DLL

16 29208100089 Nguyễn Thị Hạ Vy HIS 161 D K29DLL

17 30208147633 Huỳnh Thị Nhật Vy HIS 161 D K30DLL

18 30218144750 Nguyễn Thái Vỹ HIS 161 D K30DLL

19 30208158179 Mai Lê Bảo Yên HIS 161 D K30DLL

20 30208058386 Dương Thị Phi Yến HIS 161 D K30DLK

21 30218162481 Phan Văn An HIS 161 F K30DLL

22 29208157301 Lê Thị Bảo Châu HIS 161 F K29DLL

23 30204655628 Lê Võ Mỹ Duyên HIS 161 F K30DHD

24 29208160613 Nguyễn Thị Quỳnh Giang HIS 161 F K29DLL

25 29218147709 Huỳnh Ngọc Hải HIS 161 F K29DLL

26 29208124412 Huỳnh Thị Minh Hằng HIS 161 F K29DLL

27 29208164437 Lê Thị Kim Hằng HIS 161 F K29DLL
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: HIS 161 (B-D-F)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Tổng Quan Lịch Sử Việt Nam  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

MÃ MÔN: HIS 161

Thời gian:  13h30 - 18/05/2026                Phòng: 508 Tòa Nhà F  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 25214108131 Nguyễn Thanh Trung Hiếu HIS 161 F K27DLL

2 29218123477 Trương Văn Hiếu HIS 161 F K29DLL

3 29218162403 Huỳnh Khải Hoàn HIS 161 F K29DLL

4 30218132506 Nguyễn Bá Hùng HIS 161 F K30DLL

5 29218147278 Lê Quốc Huy HIS 161 F K29DLL

6 29218157921 Phạm Tường Huy HIS 161 F K29DLL

7 30216249484 Võ Văn Khánh HIS 161 F K30DHD

8 29219024199 Nguyễn Đăng Khoa HIS 161 F K29DLL

9 29208465843 Huỳnh Thị Nguyễn Kiểm HIS 161 F K29DLL

10 30218162557 Huỳnh Viết Tuấn Kiệt HIS 161 F K30DLL

11 29206635754 Nguyễn Thị Thúy Kiều HIS 161 F K30DLL

12 29208142488 Võ Thị Hồng Liên HIS 161 F K29DLL

13 29208122966 Huỳnh Thị Trúc Linh HIS 161 F K29DLL

14 29208156160 Mai Hoàng Ly Ly HIS 161 F K29DLL

15 29208123282 Trần Bảo Hoài My HIS 161 F K29DLL

16 30206253530 Nguyễn Mẫn Nghi HIS 161 F K30DHD

17 29208135655 Nguyễn Thị Kim Ngọc HIS 161 F K30DHD

18 28208141771 Lê Thị Thảo Nguyên HIS 161 F K28DLL
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: HIS 161 (B-D-F)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Tổng Quan Lịch Sử Việt Nam  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

MÃ MÔN: HIS 161

Thời gian:  13h30 - 18/05/2026                Phòng: 509 Tòa Nhà F  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30208141861 Lê Thị Phương Nguyên HIS 161 F K30DHD

2 29208221841 Lê Thị Mỹ Nguyệt HIS 161 F K29DLL

3 28204901586 Mạc Uyên Nhi HIS 161 F K29KDN

4 29208120973 Phạm Hoàng Như HIS 161 F K29DLL

5 29218134676 Phan Lê Vinh Phú HIS 161 F K29DLL

6 30205152742 Võ Thị Minh Phúc HIS 161 F K30DHD

7 28208154738 Nguyễn Lê Trúc Quỳnh HIS 161 F K28DHD

8 28218105917 Nguyễn Phước Tài HIS 161 F K28DLL

9 29208063447 Trần Thị Thanh Tâm HIS 161 F K29DLL

10 29218156439 Ngô Đức Quang Thạch HIS 161 F K29DLL

11 29208120334 Trần Nguyễn Anh Thư HIS 161 F K29DLL

12 29208121373 Lê Doãn Anh Thư HIS 161 F K29DLL

13 29208151488 Đinh Thị Diệu Thương HIS 161 F K29DLL

14 29208042895 Dương Thị Mỹ Tiên HIS 161 F K29DLL

15 28208151937 Nguyễn Thùy Trâm HIS 161 F K28DLL

16 29208139354 Trương Nguyễn Hoài Trâm HIS 161 F K29DLL

17 29208146515 Huỳnh Nguyễn Thị Mỹ Trâm HIS 161 F K30DLL

18 30206234627 Lê Trần Ngọc Trâm HIS 161 F K30DHD
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: HIS 161 (B-D-F)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Tổng Quan Lịch Sử Việt Nam  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

MÃ MÔN: HIS 161

Thời gian:  13h30 - 18/05/2026                Phòng: 510 Tòa Nhà F  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30206263059 Cao Thị Phương Trâm HIS 161 F K30DHD

2 29208155349 Đoàn Bảo Trân HIS 161 F K29DLL

3 29206237788 Nguyễn Lê Huyền Trang HIS 161 F K30DHD

4 29208150352 Phan Thị Thùy Trang HIS 161 F K29DLL

5 29208155395 Lê Thị Đoan Trang HIS 161 F K29DLL

6 29208163367 Đào Thị Huyền Trang HIS 161 F K29DLL

7 29208132011 Đỗ Thị Mai Trúc HIS 161 F K29DLL

8 29206222248 Lê Võ Truyền HIS 161 F K29DLL

9 29206622287 Nguyễn Thị Mỹ Uyên HIS 161 F K29DLL

10 29211142228 Nguyễn Vương HIS 161 F K29DLL

11 30206233476 Nguyễn Thị Yến Vy HIS 161 F K30DHD

12 27217201691 Phan Hoàng Nhật Vỹ HIS 161 F K28DLL

13 30214332096 Tăng Chí Vỹ HIS 161 F K30QTH Nợ HP
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